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BÁO CÁO
Tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2017

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

1. Công tác ban hành văn bản quản lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản
1.1. Các văn bản quản lý đã ban hành:


Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

- Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


- Công văn số 546/UBND-TNMT ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác cấp quyền cải tạo đất nông nghiệp kết hợp tận thu đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh;


- Công văn số 834/UBND-TNMT ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình hình khai thác, tập kết trái phép cát, sỏi, trên tuyến sông Gianh;


- Công văn số 2405/UBND-TNMT ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản.

- Quyết định số 249/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản
Trong năm qua, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản dưới nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản cho các đối tượng tham gia tập huấn là Chủ tịch UBND các xã, phường, cán bộ địa chính các xã, phường; cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại các phòng tài nguyên môi trường các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, qua kiểm tra, thanh tra cũng thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung, pháp luật về khoáng sản nói riêng cho các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với chính quyền cơ sở và nhân dân ở các xã thường xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cát, sỏi lòng sông. Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh cũng đã tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản một cách sâu rộng, kịp thời góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của khoáng sản và hoạt động khoáng sản. 

2. Công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản
Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoáng sản, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025, bao gồm 02 khu vực sét gạch ngói, diện tích 8,0 ha và 01 khu vực cát, sỏi lòng sông, diện tích 4,5 ha.
3. Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản
3.1. Công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đối với đất cho hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp mỏ của địa phương phải tự thỏa thuận. Việc thỏa thuận, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đất cho hoạt động khoáng sản trước khi đưa mỏ vào tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, việc triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản gặp khó khăn, chưa thực hiện được.

3.2. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản
Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thực hiện thông qua bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản, Quyết định số 1994/QĐ-CT ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoáng sản áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình và áp dụng theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008 của Sở Tài nguyên và Môỉ trường. Năm 2017, đã tiếp nhận, thẩm định 26 hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản bao gồm 07 hồ sơ thăm dò khoáng sản; 11 hồ sơ phê duyệt trữ lượng; 08 hồ sơ khai thác khoáng sản.
3.3. Công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt 18 Quyết định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là: 19.129.727.804 đồng. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu trong năm 2017 là 32.294.988.888 đồng, (bao gồm 3.156.684.758 đồng từ các quyết định phê duyệt trong năm 2017 và 29.138.304.130 đồng từ các quyết định phê duyệt trước năm 2017).

4. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản thời gian qua đã được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, thanh tra đã tập trung vào các nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, việc chấp hành các quy định trong giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là thanh tra về hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn; kiên quyết xử lý những bến bãi lập sai quy định để lợi dụng tiêu thụ cát, sỏi trái phép, không rõ nguồn gốc. Trong năn 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, nhằm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi không rõ nguồn gốc.


Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy các đơn vị được UBND tỉnh cấp phép đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ cấp phép và tiến hành khai thác đúng vị trí được giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như khai thác không theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt; khai thác trái phép, thực hiện không đầy đủ việc cắm mốc theo quy định, khai thác vượt công suất cho phép… Kết quả thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm. Năm 2017 đã xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản 172 trường hợp với số tiền 1.044.550.000 đồng (các lỗi vi phạm chủ yếu như khai thác khoáng sản trái phép, kinh doanh cát sỏi không rõ nguồn gốc, tàu thuyền không đăng ký, đăng kiểm, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp…), do vậy đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đưa hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, đúng luật và hiệu quả.

5. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và được đưa vào trong các văn kiện đại hội của các cấp, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với địa phương kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động khai thác trái phép. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 vể việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
6. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn và tồn tại
 Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thực hiện theo hướng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, quy trình thẩm định hồ sơ cấp phép tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Công tác khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được chấn chỉnh. Các tổ chức, cá nhân đã chấp hành tốt các nội dung được ghi trong giấy phép hoạt động khoáng sản, từng bước nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và ngày một đi vào nề nếp, bảo đảm kỹ cương pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền đã được triển khai thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khoáng sản được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản như sau: 


- Công tác lập quy hoạch khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, đối với các khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố gây khó khăn cho việc quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản. 


- Trong việc triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, việc thỏa thuận nguồn chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đất cho hoạt động khoáng sản trước khi đưa mỏ vào tổ chức đấu giá, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, việc triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản gặp khó khăn, chưa có cơ sở thực hiện, cụ thể, năm 2016 đã tổ chức đấu giá thành công 07 khu vực khoáng sản, nhưng có 03 khu vực sau khi trúng đấu giá không thỏa thuận được mặt bằng để tiến hành khai thác khoáng sản.


- Đối với các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, theo quy định của Luật Khoáng sản 2010, phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, nhưng còn chậm, gây khó khăn trong việc quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu lực lượng, phương tiện, nhất là thiếu cán bộ thanh tra có nghiệp vụ chuyên môn sâu về lĩnh vực khoáng sản.

- Về công tác kiểm kê, thống kê trữ lượng khai thác: Đối với cát, sỏi lòng sông, do đặc thù hệ thống sông ở Quảng Bình ngắn và dốc, chiều rộng sông hẹp, cát, sỏi thường thay đổi vị trí phân bố sau mùa mưa lũ, dẫn đến công tác kiểm kê, thống kê trữ lượng khai thác gặp nhiều khó khăn, khó thực hiện.

- Về hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản:  Đối với khoáng sản như cát, sỏi lòng sông, đất san lấp công trình: hồ sơ, thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp dẫn đến mất cơ hội đầu tư.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
1. Công tác thăm dò khoáng sản
- Năm 2017, UBND tỉnh đã cấp 11 giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Trong đó, đã phê duyệt trữ lượng 10 giấy phép, đang thăm dò 01 giấy phép. Tổng số báo cáo kết quả thăm dò đã được phê duyệt trữ lượng trong năm 2017 là 15 Quyết định (trong đó có 5 giấy phép thăm dò cấp năm 2016, 10 giấy phép thăm dò cấp năm 2017) ( Chi tiết xem biểu 37a kèm theo Báo cáo này).

 - Đánh giá về những kết quả đạt được: Công tác thăm dò thực hiện đúng quy định của giấy phép và đề án được phê duyệt, đảm bảo mục tiêu trữ lượng, thời gian thực hiện thăm dò đảm bảo theo quy định.

- Những khó khăn và tồn tại của các tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản: Đối với thăm dò cát, sỏi lòng sông, do đặc thù hệ thống sông ở Quảng Bình ngắn và dốc, chiều rộng sông hẹp, cát, sỏi thường thay đổi vị trí phân bố sau mùa mưa lũ, trữ lượng ít. Việc thăm dò, đánh giá trữ lượng theo quy định kém hiệu quả, gây tốn kém cho doanh nghiệp, trữ lượng cấp phép không được nhiều.

2. Công tác khai thác khoáng sản
- Tổng số Giấy phép khai thác còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo là 102 Giấy phép, trong đó Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp là 15 Giấy phép, bao gồm: 03 Giấy phép khai thác Kaolin, 01 Giấy phép khai thác Titan, 07 Giấy phép khai thác đá vôi làm vật liệu xi măng và 04 Giấy phép khai thác đá sét làm vật liệu xi măng; 87 Giấy phép do UBND tỉnh cấp bao gồm: 47 Giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, 30 Giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng, 04 Giấy phép khai thác cát làm vật liệu san lấp và 06 Giấy phép khai thác sét làm gạch ngói. Trong năm 2017, UBND tỉnh đã cấp 08 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó: Có 02 giấy phép khai thác đá, gồm cấp mới 01 giấy phép, chuyển nhượng 01 giấy phép; 06 giấy phép khai thác cát, gồm cấp mới 04 giấy phép, chuyển nhượng 02 giấy phép. (Chi tiết có biểu 38b kèm theo Báo cáo này).


- Đánh giá về những kết quả đạt được: Sản lượng khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong năm 2017 là 954.384,5 m3; cát làm vật liệu xây dựng thông thường là 244.406,5 m3; cát làm vật liệu san lấp là 58.243; sét làm gạch ngói: 117.657,8 m3; Kaolin 104.968,0 tấn; đá vôi xi măng 4.459.284,3 tấn;, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng 293.488,0 tấn; Titan 35.790 tấn.


- Những khó khăn và tồn tại của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản:


+ Nguồn nhân lực có đủ năng lực theo quy định của Luật Khoáng sản 2010 để bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ còn thiếu.

 
+ Năng lực tài chính của các chủ đầu tư khai thác khoáng sản còn thấp, thiết bị khai thác, chế biến còn lạc hậu.

3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Tổng số tiền đã thực hiện trong năm 2017 là: 95.369.650.723 đồng.

Trong đó:


- Thuế tài nguyên: 37.535.599.777 đồng.

- Phí bảo vệ môi trường: 23.253.308.987 đồng.
         
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 32.294.988.888 đồng.


- Tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường mà các cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn phải nộp tính đến 31/12/2017 là: 13.588.432.125 đồng, trong đó đã nộp 11.637.474.783 đồng. Tổng tiền ký quỹ đã nộp trong năm 2017 là 2.285.753.071 đồng
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NƠI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
1. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản: 5.441.000.000 đồng.
2. Số lao động sử dụng là 1.898 người, thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng/năm
3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: năm 2017 đã xây dựng 6,1 km đường vào mỏ và đầu tư 7.934.654.000 đồng xây dựng cầu, cống.

4. Công trình công cộng địa phương: 2.142.500.000 đồng; 

5. Bảo vệ môi trường trong khai thác và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định, trước lúc cấp phép và trong quá trình thực hiện hoạt động khoáng sản, các tổ chức, cá nhân cơ bản thực hiện tốt các nội dung về môi trường đã được phê duyệt. 

IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để thực hiện tốt công tác quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo hướng đơn giản thủ tục hành chính, phù hợp pháp luật, đồng thời phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh có một số kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 


- Đề nghị sớm ban hành hướng dẫn công tác giải phóng mặt bằng đất cho hoạt động khoáng sản trước khi đưa mỏ vào tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản để có cơ sở tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.


- Đề nghị sớm khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, để đưa vào quy hoạch, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đề nghị cho thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh để quản lý việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.
 UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;

- Cục KSHĐ khoáng sản Miền Trung;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: TN&MT, CT, XD;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVTNMT.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Minh Ngân


PAGE  
1

